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1 Lê Lan Anh 20/01/1992 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 TP Hồ Chí Minh

2 Nguyễn Thị Nữ Hoàng Anh 10/9/1981 Nữ Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh

3 Võ Thái Bình 12/02/1984 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Long Xuyên tỉnh An Giang

4 Ngô Văn Bình 22/02/1974 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh

5 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 13/11/1995 Nữ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

6 Nguyễn Thị Minh Châu 12/10/1977 Nữ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang

7 Giang Tuấn Phát Đạt 14/9/1984 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nhà Bè TP Hồ Chí Minh

8 Trần Thị Ngọc Diệp 07/12/1997 Nữ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tri Tôn tỉnh An Giang

9 Phan Minh Dương 22/4/1992 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/11/1994 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

11 Trương Thị Thu Hà 07/11/1976 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh

12 Nguyễn Thị Hiền 06/5/1983 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh

13 Đỗ Nguyễn Minh Hiếu 21/10/1987 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 TP Hồ Chí Minh

14 Nguyễn Kim Hồng 13/7/1990 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh

15 Trần Thị Hồng 01/12/1970 Nữ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang

16 Võ Thị Diễm Hương 20/12/1992 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 TP Hồ Chí Minh

17 Nguyễn Thị Thanh Hương 27/6/1977 Nữ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang

18 Lê Thị Cẩm Hường 16/12/1994 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

19 Huỳnh Thiện Hữu 02/10/1982 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh An Phú tỉnh An Giang

20 Phạm Quốc Huy 19/11/1986 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu tỉnh An Giang

21 Chau Sóc Kha 08/11/1984 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tri Tôn tỉnh An Giang

22 Hồ Thị  Kim 18/02/1987 Nữ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Chợ Mới tỉnh An Giang

23 Nguyễn Thị Minh Lan 09/9/1975 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

24 Trần Bích Liên 22/02/1968 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

25 Phạm Thùy Linh 15/8/1984 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh

26 Phạm Trung Nghĩa 24/11/1984 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

27 Nguyễn Tấn Phát 09/12/1993 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

28 Nguyễn Thanh Phương 29/5/1994 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 TP Hồ Chí Minh

DANH SÁCH 

Học viên được công nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Địa chính viên  Hạng 3 - Lớp BD22.H3.ĐCV01

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TĐHTPHCM ngày       tháng       năm 2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)



Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị công tác

29 Lưu Hoàng Phương 01/9/1983 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

30 Đỗ Thị Quyên 24/11/1985 Nữ Ban Bồi thường giải phóng mặt bặng quận 11 TP Hồ Chí Minh

31 Huỳnh Thị Minh Quyên 04/7/1979 Nữ Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh

32 Nguyễn Nhâm Sang 27/3/1982 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

33 Trần Trường Sơn 10/10/1984 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh

34 Nguyễn Bá Tài 10/12/1994 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tri Tôn tỉnh An Giang

35 Nguyễn Thanh Tâm 28/8/1997 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa tỉnh Long An 

36 Võ Đông Tân 24/8/1984 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Ô Môn TP Cần Thơ

37 Lê Thị Thái 20/12/1989 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 TP Hồ Chí Minh

38 Nguyễn Ngọc Thái 18/7/1969 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

39 Trần Thu Thảo 23/5/1993 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 TP Hồ Chí Minh

40 Đặng Thị Thảo 22/12/1988 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

41 Ngô Anh Thư 14/6/1985 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh

42 Trần Thị Ngọc Thùy 15/02/1992 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh

43 Danh Thị Kim Tiến 06/8/1996 Nữ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

44 Thái Văn Tín 22/01/1991 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh

45 Trần Thị Kim Tịnh 25/11/1981 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

46 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 12/02/1982 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Thủ Đức TP Hồ Chí Minh

47 Nguyễn Chí Trung 18/02/1990 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu tỉnh An Giang

48 Nguyễn Hồng Trường 22/5/1987 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh

49 Nguyễn Thị Ngọc Tú 19/01/1994 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 TP Hồ Chí Minh

50 Nguyễn Tuấn Từ 08/10/1984 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh

51 Nguyễn Hoàng Tuấn 26/3/1990 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

52 Huỳnh Thanh Tuấn 25/9/1991 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh

53 Tô Hoàng Việt 27/3/1982 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu tỉnh An Giang

54 Phạm Hữu Đạt Vinh 24/12/1975 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

55 Nguyễn  Thanh Vũ 10/4/1980 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Long Xuyên tỉnh An Giang

56 Huỳnh Lê Tường Vy 21/12/1987 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh
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